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2012 

I.               Đánh giá chung 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của cả 

nước trong tháng 3/2012 đạt 18,53 tỷ USD, tăng 9,8% so với tháng trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu 
đạt 9,48 tỷ USD, tăng 14,2 %; nhập khẩu là 9,06 tỷ USD, tăng 5,6% so với tháng trước. Cán cân thương 
mại hàng hoá tháng 3 đạt mức thặng dư 423 triệu USD. 

Theo ghi nhận của Tổng cục Hải quan thì tính đến hết quí I/2012, tổng trị giá xuất nhập khẩu 
hàng hoá cả nước là 49,39 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu là 24,81 tỷ 
USD, tăng 24,2% và nhập khẩu là 24,58 tỷ USD, tăng 4,8%. Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam 
quí I/2012 đã thặng dư 224 triệu USD.  

 
Biểu đồ 1: Diễn biến xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam 

theo tháng của năm 2011 và quý I/2012 

 

 
 

Số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cũng cho thấy tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam 
trong quý 1/2012 có sự đóng góp lớn của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 
Kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt 13,69 tỷ USD (không kể dầu thô), chiếm 55,2% kim ngạch xuất 
khẩu của cả nước trong quí I/2012. Nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong quí I/2012 là gần 12,8 tỷ 
USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 52% kim ngạch nhập khẩu cả nước.  

 
II. Một số nhóm hàng xuất khẩu chính 

 
Gạo: Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 3/2012, lượng gạo xuất khẩu 

đạt 604 nghìn tấn và trị giá đạt 279 triệu USD, tăng 34,7% về lượng và tăng 27,1% về trị giá so với tháng 



trước. Tính đến hết 3 tháng/2012, tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt 1,3 triệu tấn, trị giá đạt 644 
triệu USD, giảm 32% về lượng và giảm 33,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2011. 

 
Biểu đồ 2: Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc năm 2010-2011 và quý I/2012 

 

 
 

Các thị trường chính nhập khẩu gạo của nước ta trong 3 tháng đầu năm nay là: Trung Quốc 
đứng đầu với 292 nghìn tấn, tăng gấp hơn 3 lần Inđônêxia: 239 nghìn tấn, giảm 64,9%; Malaixia: 200 
nghìn tấn, tăng 67,6%; Singapore: 71,5 nghìn tấn, giảm 26,5%; Philippin: 9,1 nghìn tấn, giảm 80,8%...so 
với cùng kỳ năm 2011. 

Cà phê: Số liệu thống kê cho thấy lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 3/2012 là 187 nghìn tấn, 
trị giá đạt 427 triệu USD, giảm 7,3% về lượng và tăng 3,4% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết 
quý I năm 2012 lượng cà phê xuất khẩu đạt 500 nghìn tấn và trị giá đạt 1,07 tỷ USD, giảm 12,8% về 
lượng và giảm 11,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. 

Cao su: tháng 3/2012, lượng cao su xuất khẩu đạt 55 nghìn tấn, trị giá đạt 181triệu USD, giảm 
37,8% về lượng và giảm 28,2% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 3/2012, tổng lượng xuất 
khẩu mặt hàng này của cả nước đạt gần 213 nghìn tấn, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước, trị giá 
xuất khẩu nhóm hàng này đạt 624 triệu USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2011.  

Trung Quốc vẫn là đối tác chính nhập khẩu cao su của Việt Nam với 117 nghìn tấn, tăng 13,8% 
so với 3 tháng/2011 và chiếm tới 54,7% lượng cao su xuất khẩu của cả nước.  

Hạt điều: tháng 3/2012, lượng hạt điều xuất khẩu đạt 16 nghìn tấn, trị giá đạt 108 triệu USD, 
tăng 45% về lượng và tăng 43,9% về trị giá so với tháng trước. Hết quý 1/2012, lượng xuất khẩu mặt 
hàng này cả nước đạt 36,7 nghìn tấn, tăng 26,9% và trị giá đạt 257 triệu USD, tăng 25,8% so với cùng kỳ 
năm 2011. 

Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu về tiêu thụ điều của Việt Nam, đạt 10,3 nghìn tấn, tăng 12,4% 
và chiếm gần 1/3 lượng điều xuất khẩu. 

Hàng thuỷ sản: kim ngạch xuất khẩu trong tháng 3/2012 đạt 540 triệu USD, tăng 30,5% so với 
tháng 02/2012. Tính đến hết quý I/2012, xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản cả nước đạt 1,3 tỷ USD, tăng 
15,1% so với cùng kỳ năm trước.  



Thị trường dẫn đầu nhập khẩu thuỷ sản của Việt Nam vẫn là EU với 260 triệu USD, giảm 7,8%; 
tiếp theo, thị trường Hoa Kỳ với 244 triệu USD, tăng 22,5% ; Nhật Bản: 222 triệu USD, tăng 31,3%; Hàn 
Quốc: 109 triệu USD, tăng 23,5%;… 

Dầu thô: lượng dầu thô xuất khẩu trong tháng 3/2012 là 709 nghìn tấn, tăng 60,8% so với tháng 
trước, đạt trị giá là 719 triệu USD. Hết tháng 3 lượng xuất khẩu dầu thô cả nước đạt 1,73 triệu tấn, giảm 
10,4% và trị giá đạt 1,68 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2011.  

Dầu thô của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang Nhật Bản: 738 nghìn tấn, tăng gấp hơn 6 
lần; sang Trung Quốc: 256 nghìn tấn, tăng 10,2%; sang Ôxtrâylia: 255 nghìn tấn, giảm 18,4%;  sang 
Malaixia: 192 nghìn tấn, giảm 46,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Than đá: lượng xuất khẩu trong tháng là 1,35 triệu tấn, tăng 16,9% so với tháng trước và trị giá 
đạt 120 triệu USD. Hết quý I/2012, cả nước xuất khẩu 3,19 triệu tấn than đá, tăng 37,7% và trị giá đạt 
286 triệu USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2011. Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhập khẩu than 
đá của Việt Nam với gần 2,45 triệu tấn, tăng 102% và chiếm tới 76,7% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng 
này của cả nước. 

Điện thoại các loại & linh kiện: trong tháng xuất khẩu nhóm hàng này đạt 863 triệu USD, giảm 
13,4% so với tháng trước. Hết quý I/2012, xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả 
nước đạt mức kỷ lục với 2,69 tỷ USD, tăng 161,9% (tương đương tăng 1,66 tỷ USD về số tuyệt đối) so 
với cùng kỳ năm 2011.  

Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại & linh kiện xuất xứ của Việt Nam trong 3 tháng 
đầu năm 2012 là EU với 1,09 tỷ USD, tăng gần 2 lần; chiếm 40,3% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này 
của cả nước. Tiếp theo là Hồng Kông: 435 triệu USD, tăng 3 lần; Ảrập Xêút: 197 triệu USD, tăng hơn 3 
lần; Nga: 127 triệu USD, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2011. 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: trong tháng xuất khẩu nhóm hàng này là 658 triệu 
USD, tăng 20,1% so với tháng trước và nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 3 tháng/2012 đạt 
1,63 tỷ USD, tăng 82,9% so với cùng kỳ năm 2011 (tương đương tăng 738 triệu USD về số tuyệt đối). 

Trong ba tháng đầu năm nay, xuất khẩu nhóm hàng này sang Trung Quốc đạt 403 triệu USD, 
tăng 127,5% (tăng 226 triệu USD), EU đạt 281 triệu USD, tăng 78,8% (tăng 124 triệu USD), Hoa Kỳ đạt 
194 triệu USD, tăng 70,2% (tăng 80 triệu USD), Malaixia đạt 111 triệu USD, tăng gấp gần 8 lần (tăng 98 
triệu USD) so với cùng kỳ năm 2011.  

Hàng dệt may: Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 3/2012 của nước ta đạt 1,19 tỷ 
USD, tăng 13,9% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng lên 
3,31 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2011.  

Trong 3 tháng qua, Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản tiếp tục là 3 đối tác lớn nhất của hàng dệt may Việt 
Nam với kim ngạch và tốc độ tăng so với cùng kỳ năm 2011 lần lượt là 1,68 tỷ USD và 15,2%; 486 triệu  
USD và 5,4%; 444 triệu USD và 33,3%. Tổng kim ngạch hàng dệt may xuất sang 3 thị trường này đạt 
2,61 tỷ USD, chiếm tới gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước. 

Phương tiện vận tải & phụ tùng: trong tháng xuất khẩu là 363 triệu USD, tăng 27,3% so với 
tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong quý 1 lên 941 triệu USD, tăng 58,3% so với quý 
I/2011 (tương đương tăng 346 triệu USD).  

III. Một số nhóm hàng nhập khẩu chính 
          Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Kim ngạch nhập khẩu nhóm mặt hàng này trong 
tháng đạt 933 triệu USD, tăng 1,4% so với tháng trước. Tính đến hết quý I/2012, cả nước nhập khẩu 
2,64 tỷ USD nhóm hàng này, tăng 88,7%, tương ứng tăng 1,24 tỷ USD; trong đó nhập khẩu của khu vực 
FDI là 2,33 tỷ USD, tăng 113% .  

 Trung Quốc là thị trường cung cấp lớn nhất nhóm hàng này cho Việt Nam với kim ngạch đạt 641 
triệu USD, tăng 49,4%. Tiếp theo là các thị trường: Hàn Quốc: 585 triệu USD, tăng 58,3%; Nhật Bản: 395 
triệu USD, tăng 86,2%; Hoa Kỳ: 254 triệu USD, tăng hơn 5,8 lần và Singapore: 230 triệu USD, tăng 4,9 
lần. 



            Điện thoại các loại & linh kiện: trong tháng 3/2012 cả nước đã nhập khẩu 302 triệu USD, giảm 
3,8% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong quý I/2012 lên 871 triệu USD, 
tăng 69,6% tương ứng tăng 358 triệu USD so với quý I/2011. 
                Việt Nam nhập khẩu điện thoại các loại & linh kiện chủ yếu từ thị trường Trung Quốc với 641 
triệu USD, tăng 83,1% và chiếm 73,5% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp 
theo là Hàn Quốc: 189 triệu USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước. 

  Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng là 
1,24 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng 2/2012. Quý I/2012, tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này là 
3,37 tỷ USD, giảm 2,9% so với quý I/2011; trong đó khối các doanh nghiệp FDI nhập khẩu 1,79 tỷ USD, 
tăng 30,7% và khối các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 1,58 tỷ USD, giảm 24,9%. 

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu từ các thị trường: Trung Quốc: 998 triệu USD, giảm 
17,2% (tương ứng giảm 208 triệu USD); Nhật Bản: 670 triệu USD, tăng 9,5%; Hàn Quốc: 328 triệu USD, 
tăng 21,9%; Đức: 230 triệu USD, tăng 21,4%; Đài Loan: 200 triệu USD, tăng 8,8%; Hoa Kỳ: 192 triệu 
USD, tăng 6,7%;… so với 3 tháng/2011. 

 Xăng dầu các loại: lượng nhập khẩu xăng dầu trong tháng là 759 nghìn tấn, trị giá 794 triệu 
USD, tăng 4,1% về lượng và tăng 8,9% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết 3 tháng, tổng lượng 
xăng dầu nhập khẩu của cả nước là 2,09 triệu tấn, giảm 29,9%.  

Xăng dầu các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 3 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ: Singapore 
với 852 nghìn tấn, giảm 38,6%; Trung Quốc: 285 nghìn tấn, giảm 16%; Đài Loan: 276 nghìn tấn, giảm 
16%; Hàn Quốc: 269 nghìn tấn, giảm 16,8%; Thái Lan: 175 nghìn tấn, tăng 40,9% so với quý I/2011. 

Phân bón các loại: trong tháng nhập khẩu 226 nghìn tấn, tăng 2,7%, trị giá đạt 100 triệu USD, 
tăng 11,3% so với tháng trước, nâng tổng lượng phân bón các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong quý 
I/2012 lên 608 nghìn tấn, giảm 28,5% so với cùng kỳ năm trước với trị giá nhập khẩu đạt 261 triệu USD, 
giảm 15,2%. 

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp phân bón cho Việt Nam trong quý I/2012 với 
252 nghìn tấn, giảm 31,2% và chiếm gần 42% tổng lượng phân bón cả nước nhập về. Tiếp theo là Nhật 
Bản: 93 nghìn tấn, tăng 27,1%; Nga: 45 nghìn tấn; Bêlarút: 40 nghìn tấn, giảm 60,5%; Canada: 40 nghìn 
tấn, giảm 34,6%; Philippin: 29 nghìn tấn, giảm 55,3%;…so với cùng kỳ năm 2011. 

Ôtô nguyên chiếc: Lượng nhập khẩu ô tô trong tháng 3 đạt gần 2,56 nghìn chiếc, tăng 28,2% so 
với tháng trước với trị giá nhập khẩu là 55 triệu USD, tăng 36%. Tính đến hết quý I/2012, tổng lượng ô tô 
nguyên chiếc nhập về là gần 7,32 nghìn chiếc, giảm 53,5% với trị giá là 137 triệu USD, giảm 50,8% so 
với  cùng kỳ năm 2011. 

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với hơn 3,56 nghìn 
chiếc, giảm 49,2% và chiếm 48,6% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước. Tiếp theo là 
Thái Lan: gần 1,18 nghìn chiếc; Ấn Độ: 927 chiếc; Trung Quốc: 605 chiếc… 

Nhóm nguyên phụ liệu dệt may, da, giày: trong tháng, nhập khẩu nhóm hàng này là 1,09 tỷ 
USD, tăng 34,1% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong quý I/2012 lên 
2,64 tỷ USD, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, trị giá vải nhập khẩu là: 1,44 tỷ USD, giảm 
,4%; nguyên phụ liệu: 665 triệu USD, tăng 3,3%; bông: 208 triệu USD, giảm 34,9% và xơ, sợi là 325 triệu 
USD, giảm 16,8%.  

Trong quý I/2012, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 818 triệu 
USD, giảm 3,5%; Hàn Quốc: 441 triệu USD, giảm 6%; Đài Loan: 437 triệu USD, giảm 13,8%; Nhật Bản: 
155 triệu USD, tăng 9,1%;… 

Sắt thép các loại: Lượng nhập khẩu trong tháng là 613 nghìn tấn, giảm 11,8% so với tháng 
trước, nâng tổng lượng nhập khẩu sắt thép của cả nước lên 1,8 triệu tấn, tăng 7,3%, trị giá đạt 1,456 tỷ 
USD, tăng 6,8% so với quý I/2011. 

Lượng phôi thép nhập khẩu trong tháng 3 là 43,4 nghìn tấn, tăng nhẹ so với tháng trước, nâng 
lượng nhập khẩu trong quý I/2012 lên 112 nghìn tấn, giảm 59,4%, trị giá đạt 72,5 triệu USD, giảm 57,7% 
so với cùng kỳ năm trước. 



Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 3 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc: 
425 nghìn tấn, tăng 47,1%; Nhật Bản: 422 nghìn tấn, giảm 7,6%; Hàn Quốc: 415 nghìn tấn, tăng 7,6%; 
Đài Loan: 210 nghìn tấn, tăng 20,5%... so với quý I/2011. 

Hóa chất: trị giá nhập khẩu trong tháng là 276 triệu USD, tăng 15,9% so với tháng trước, nâng 
tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong quý I/2012 lên 700 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ 
năm trước. 
Trung Quốc là đối tác lớn nhất cung cấp nhóm hàng hóa chất cho Việt Nam trong 3 tháng qua với trị giá 
là 175 triệu USD, tăng 22,8% và chiếm ¼ tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp 
theo là Đài Loan: 105 triệu USD, giảm 17%; Hàn Quốc: 81 triệu USD, tăng 46,5% và Thái Lan: 79 triệu 
USD, tăng 31,1% so với quý I/2011. 
 
 
                                                                                                                       Thống kê Hải quan 
 


